
 

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 2590/TTKSBT-KD 

V/v mời chào giá. 
             Quảng Ninh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

Kính gửi: Quý công ty 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng gửi tới Quý công ty 

danh mục hàng hóa Trung tâm có nhu cầu mua sắm. (Chi tiết theo phụ lục I đính kèm) 

Kính mời Quý công ty quan tâm, có khả năng cung ứng các mặt hàng nêu trên 

cung cấp thông tin và báo giá về hàng hóa do đơn vị mình phân phối hoặc chào bán 

(theo mẫu tại phụ lục II đính kèm) 

Thời hạn tiếp nhận báo giá và hồ sơ sản phẩm: trước 11 giờ 00 phút ngày 

02/01/2024. 

Địa chỉ tiếp nhận: Báo giá bản scan (theo mẫu và nội dung tại phụ lục II) gửi về 

địa chỉ email: khoaduoccdcqn@gmail.com , đồng thời bản báo giá được ký, đóng dấu 

hợp pháp và hồ sơ sản phẩm (bản photo công chứng) gửi qua đường công văn về địa 

chỉ: Khoa Dược – VTYT thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. 

Địa chỉ: Phố Hải Phúc, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Lưu ý: Các đơn vị có thể báo giá cho toàn bộ các mặt hàng thuộc thư mời chào 

giá hoặc báo giá cho một hoặc nhiều phần khác nhau. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ds.Nguyễn Thị Thu Hằng - Khoa Dược - VTYT  

Số điện thoại: 0979.798.776. 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được phản hồi 

thông tin từ quý công ty.  

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận:                                          
- Như trên;  
- Lưu: VT, KD. 
 

 GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Vũ Quyết Thắng 



 
 

PHỤ LỤC I 
                (Kèm theo công văn số: 2590/TB-TTKSBT ngày 20 tháng 12 năm 2023 của 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

Stt Tên thành phần, nồng độ, hàm lượng Dạng bào 
chế 

Quy cách 
đóng gói 

Đơn vị 
tính  

Số 
lượng 

1 

Dung dịch deionized, butanediol, poval, chất 
chiết xuất lá Lô Hội, chất chiết xuất cây Phỉ, 

chất chiết xuất dưa leo, imidazolidinyl, 
carbomer, triethanolamine, lá vàng, protein 
đậu nành thủy phân, hydroxyethylcellulose, 
dầu thầu dầu hydro hóa PEG-40, chất thơm. 

 
Gel  

 
Chai 200ml Chai 03 

2 

Nước, propylene glycol,PEG-6 caprylic 
/capric glycerides, lauryl hydroxysultaine, 
1,2-hexanediol, glycerin, chiết xuất Rau 

Sam, Diếp cá, Hoa cúc, Xương Rồng, Hoàng 
Cầm, Mẫu Đơn, PEG/PPG-25/30copolymer, 

p-hydroxyacetophenone. 

Nước  Chai 150ml Chai 05 

3 

Nước, betaine, glycerin, lauryl 
hydroxysultaine, dinatri lauryl 

sulfosuccinate, 1,2-hexanediol,glyceryl 
glucoside, natri methyl lauroyl taurat, 

Sodium N – Cocoyl Glycinate …Các thành 
phần vi lượng khác: phosphatidylcholine, 

ceramide NP, polyglycerol-10 oleate, 
sodium stearoyl glutamate, caprylyl glycol, 
ethylhexyl glycerol, caprylyl hydroxamic 

acid. 

Cream  Chai 150ml Chai 05 

4 

Nước, Betaine, Nicotinamide, glycerol 
glucoside, glycerin, 1,2-hexanediol, tinh chất 
Rau Sam, Diếp cá, Hoa Cúc, Xương Rồng, 

Rễ Hoàng cầm, Vỏ rễ Mẫu Đơn, fructose, p-
hydroxyacetophenone, butanediol, 1,2-
pentanol Glycol, Phosphatidylcholine, 
Sodium Hyaluronate.Các thành phần vi 

lượng khác: Ceramide NP, polyglycerol-10 
oleate, sodium stearyl glutamate, caprylyl 

hydroxamic acid. 

Nước  Chai 150ml Chai 05 



 

PHỤ LỤC II 
(Kèm theo công văn số: 2590/TB-TTKSBT ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Trung tâm Kểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

 
Tên nhà cung cấp: Công ty …...............................................................     
Địa chỉ liên hệ:…...........................................................................     
Điện thoại: ….................................................................................    
Email: …......................................................................................... 
Ngày báo giá: …………………………………………………….  
Hiệu lực của báo giá: ……………………………………………. 

BÁO GIÁ HÀNG HÓA 
Công ty xin gửi tới quý đơn vị thông tin và báo giá của các mặt hàng công ty có thể cung cấp như sau: 

                                                                                                                                                                                                                        Đơn vị tính: VNĐ 

 
 

Stt 
  

Tên Thương mại  Thành phần  

 
 

Số đăng ký  lưu 
hành hoặc số 

giấy phép nhập 
khẩu. 

  

Hãng sản xuất 
/nước sản xuất 

  

Quy cách 
đóng gói 

  

 
 
 

Dạng 
bào chế 

ĐVT 
  

Số lượng 
Đơn giá có 

VAT 
  

Thành tiền Ghi chú 

  

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 

1            

…. Tổng tiền:           

                      
                                            Số tiền bằng chữ:…………… 

    Ghi chú:  
         Giao hàng tại Khoa Dược Trung tâm kiểm soát bệnh tật  Quảng Ninh. 
        Đơn giá bán bao gồm các loại thuê, phí, bảo hiểm, vận chuyển… 

 
Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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